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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ CƯỜNG Nam 19/10/2001 TRÀ VINH Kinh 5.01 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐỈNH Nam 25/12/1999 TRÀ VINH Kinh 5.34 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH HÒA Nam 28/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.38 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KHẮC HUY Nam 05/11/2001 TRÀ VINH Kinh 5.21 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VŨ KHA Nam 27/09/2000 TRÀ VINH Kinh 6.31 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC KHANG Nam 31/05/1998 TRÀ VINH Kinh 5.62 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM HOÀNG KHANG Nam 12/10/1999 TRÀ VINH Kinh 5.20 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHANH Nam 14/04/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.82 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ TRÚC LINH Nữ 03/05/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.08 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ ÁNH LOAN Nữ 14/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.07 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VŨ LUÂN Nam 09/08/2001 TRÀ VINH Kinh 6.48 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 21/08/2000 TRÀ VINH Kinh 5.78 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG TRỌNG NHÂN Nam 17/09/2000 TRÀ VINH Kinh 5.40 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI NGỌC YẾN NHI Nữ 24/09/2001 TRÀ VINH Kinh 5.83 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 08/05/2000 TRÀ VINH Kinh 5.25 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ Nữ 20/08/2001 TRÀ VINH Kinh 5.31 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH PHONG Nam 03/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.11 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÉ QUYỀN Nữ 09/02/2001 TRÀ VINH Kinh 5.49 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH DƯƠNG THỊ NA RÂY Nữ 06/03/2000 TRÀ VINH Khơ Me 6.54 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THẮM Nữ 09/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.58 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA THE Nữ 02/06/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.72 Đạt 

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THI Nam 04/06/1993 VĨNH LONG Khơ Me 6.27 Đạt 

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THI Nam 01/01/1994 TRÀ VINH Khơ Me 5.18 Đạt 

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH THOẢNG Nữ 07/07/2000 TRÀ VINH Kinh 5.15 Đạt 

25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC TOÀN Nam 20/04/1994 TRÀ VINH Kinh 6.42 Đạt 

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC TRÀ Nam 20/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.10 Đạt 

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ QUỐC TRIỆU Nam 22/07/2001 TRÀ VINH Kinh 5.80 Đạt 

28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRINH Nam 05/02/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.62 Đạt 

29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THANH TRƯỜNG Nam 11/10/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.30 Đạt 

30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀI TÚ Nam 29/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.89 Đạt 

31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH VINH Nam 15/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.19 Đạt 

32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH TUẤN VŨ Nam 12/09/2000 TRÀ VINH Kinh 5.57 Đạt 

Danh sách gồm 32 thí sinh 

 


